
 BỘ TÀI CHÍNH   

 KHO BẠC NHÀ NƯỚC   

 
 

  

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ HÒM THƯ ĐIỆN TỬ ĐƯỜNG DÂY NÓNG  

KBNN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

    

STT Đơn vị KBNN Số điện thoại Hòm thư điện tử 

1 KBNN An Giang 02963953475 ddnkbnnangiang@vst.gov.vn  

2 

KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu   

ddnkbnnbrvt@vst.gov.vn 

Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
02543810166 

Phó Giám đốc KBNN Bà Rịa-

Vũng Tàu 
02543513059 

Phòng Thanh tra-Kiểm tra 02543810564 

3 KBNN Bạc Liêu  02913826393 thanhtra-bli@vst.gov.vn 

4 KBNN Bắc Giang 02043823638 duongdaynongKBNNBacGiang@vst.gov.vn  

5 KBNN Bắc Kạn 02093870 503 ddnkbnnbackan@vst.gov.vn  

6 KBNN Bắc Ninh  02223822413 ddnkbnnbacninh@vst.gov.vn 

7 KBNN Bến Tre 

02753821080 

hoặc 

02753822684 

kbnn-bentre@vst.gov.vn  

8 Bình Dương  02743823935 
kbnnbinhduong@vst.gov.vn 

thanhtra-bdu@vst.gov.vn 

9 KBNN Bình Định 02563521747 ddnkbnnbinhdinh@vst.gov.vn  

10 KBNNNN Bình Phước 02713870415 ddnkbnnbinhphuoc@vst.gov.vn  

11 KBNN Bình Thuận 02523829372 ddnKBNNBinhThuan@vts.gov.vn 

12 KBNN Cà Mau 02903837653 kbnn-camau@vst.gov.vn 

13 KBNN Cao Bằng  
02063854074 

Số máy lẻ: 466 
kbnn-caobang@vst.gov.vn 

mailto:ddnkbnnangiang@vst.gov.vn
mailto:duongdaynongKBNNBacGiang@vst.gov.vn
mailto:ddnkbnnbackan@vst.gov.vn
mailto:kbnn-bentre@vst.gov.vn
mailto:ddnkbnnbinhdinh@vst.gov.vn
mailto:ddnkbnnbinhphuoc@vst.gov.vn


14 KBNN Cần Thơ 
02923897444 

Số máy lẻ: 503 
ddnkbnncantho@vst.gov.vn  

15 KBNN Đà Nẵng 02363823897 kbnn-danang@vst.gov.vn  

16 Đắk Lắk 02623955427 KBNNDakLak@vst.gov.vn 

17 KBNN Đắk Nông 0905343366 ddnKBNNDakNong@vst.gov.vn  

18 KBNN Điện Biên 

0215382595 

 hoặc 

02153825957 

ddnkbnndienbien@vst.gov.vn  

19 KBNN Đồng Nai 02513948884 kbnn-dongnai@vst.gov.vn  

20 KBNN Đồng Tháp 02773852368 ddnkbnndongthap@vst.gov.vn 

21 KBNN Gia Lai 02696500079 ddnkbnngialai@vst.gov.vn 

22 KBNN Hà Giang  02193868070 ddnkbnnhagiang@vst.gov.vn 

23 KBNN Hà Nam 02263854006 ddnkbnnhanam@vst.gov.vn 

24 KBNN Hà Nội  

02439336454 

hoặc 

02438266487 

hoặc 

02438266491 

ptt_kbnnhn@hanoi.gov.vn 

25 KBNN Hà Tĩnh 

02393855564 

hoặc 

02393855525 

kbnnhatinh@vst.gov.vn 

26 KBNN Hải Dương 02203896619 ddnKBNNHaiDuong@vst.gov.vn  

27 KBNN Hải Phòng 

02253921354 ddnkbnnhaiphong@vst.gov.vn  

0913538787 dungpt02@vst.gov.vn 

0983201911 hangptt02@vst.gov.vn  

28 KBNN Hậu Giang 02933958958 kbnnhaugiang@vst.gov.vn.  

29 KBNN Hòa Bình 02183856398 kbnnHoaBinh@vst.gov.vn 

30 KBNN TP. Hồ Chí Minh 02839151070 ddnkbnntphcm@vst.gov.vn  
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31 KBNN Hưng Yên  02213863704 ddnkbnnhungyen@vst.gov.vn 

32 KBNN Kiên Giang 02973868322 ddnkbnnkiengiang@vst.gov.vn 

33 KBNN Kon Tum 02603863905 kbnnkontum@vst.gov.vn 

34 KBNN Khánh Hòa 02583522326 ddnkbnnkhanhhoa@vst.gov.vn  

35 KBNN Lai Châu 02133791345 ddnkbnnlaichau@vst.gov.vn 

36 KBNN Lạng Sơn 
02053814069  

Số máy lẻ: 305 
ddnKBNNLangSon@vst.gov.vn  

37 KBNN Lào Cai  02143820618  ddnkbnnlaocai@vst.gov.vn 

38 KBNN Lâm Đồng 02633531885 ddnkbnnlamdong@vst.gov.vn 

39 KBNN Long An 02723829455 ddnkbnnlongan@vst.gov.vn  

40 KBNN Nam Định 02283838568 ddnkbnnnamdinh@vst.gov.vn 

41 KBNN Ninh Bình 02293873617 ddnkbnnninhbinh@vst.gov.vn  

42 KBNN Ninh Thuận 02593824894 Khobac@ninhthuan.gov.vn  

43 KBNN Nghệ An 02383843002 kbnnnghean@vst.gov.vn  

44 KBNN Phú Thọ 02103842147 kbnnphutho@vst.gov.vn 

45 KBNN Phú Yên 02573824719 kbnn-phuyen@vst.gov.vn 

46 KBNN Quảng Bình 
02323856565 

Số máy lẻ: 998 
ddnkbnnquangbinh@vst.gov.vn 

47 KBNN Quảng Nam 02353812538 ddnkbnnquangnam@vst.gov.vn 

48 KBNN Quảng Ninh 
02033825404 

Số máy lẻ: 505 
ddnkbnnquangninh@vst.gov.vn 

49 KBNN Quảng Ngãi 02553827212 ddnkbnnquangngai@vst.gov.vn  

50 KBNN Quảng Trị  

0233 3853640 

hoặc 

0942124556 

kbnn-quangtri@vst.gov.vn 
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51 KBNN Sóc Trăng 02993825752 kbnnsoctrang@vst.gov.vn  

52 KBNN Sơn La 

02123852221 

hoặc 

02123854135 

duongdaynongkbnnsonla@vst.gov.vn  

53 Tây Ninh 02763823944 ddnKBNNTâyNinh@vst.gov.vn  

54 KBNN Tiền Giang 

02733875893 

hoặc 

02733881107 

kbnntiengiang@vst.gov.vn 

55 KBNN Tuyên Quang  02073999909 kbnntuyenquang@vst.gov.vn 

56 KBNN Thái Bình 02273835669 kbnn-thaibinh@vst.gov.vn  

57 KBNN Thái Nguyên 
02083659678 

Số máy lẻ: 409 
ddnkbnnthainguyen@vst.gov.vn  

58 KBNN Thanh Hoá  02373855962 ddnkbnnthanhhoa@vst.gov.vn  

59 KBNN Thừa Thiên Huế 

02343933697 

hoặc 

02343825891 

kbnnthuathienhue@vst.gov.vn  

60 KBNN Trà Vinh  02943862002 ddnkbnntravinh@vst.gov.vn 

61 KBNN Vĩnh Long 02703827631 ddnkbnnvinhlong@vst.gov.vn  

62 KBNN Vĩnh Phúc 02113862 650 ddnKBNNVinhPhuc@vst.gov.vn  

63 KBNN Yên Bái 02163859271 ddnkbnnyenbai@vst.gov.vn 
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